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Do huyet ap tilang ngay 
de dang va thoai mai 

May do huyet ap dien tu W1200/ W5200  

Chuc nang ho trQ da d�ng 
Giup do huyet ap chfnh xac 
va thoai mai 
•o6i v6i W1200, ch! c6 chi baa cto clung each 

� Chi bao do dung each 
Sang Ian khi hoan Mt thanh cOng qua trinh cto 

� Chi bao quan bao do 
� dung each 

Sang Ian khi thuc hien qua trinh cto v6i baa cto 
ctuoc quil:n clung each 

135: Chi bao muc huyet ap 
85-

HO tro ct� bi�t mile huy�t ap ctuoc khuy�n cao 

H-� Chuc nang phat hi(m dau tien
•�, nhip song mach khOng deu

W1200 

• 
Tuai thQ pin dai. toi
da 450 Ian sir d�ng
IKiimtranoiboJ 

• 
Chi baa song 
m�ch khong deu 

@ Baodomem

� Bo nhaluu 
W trii 60 Ian do 
8 C�ib.ao 9 cud9ng

• 
Chibaodo 
dung each 

JA Chi baa gia lri 
'=1 trungblnh 
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V$n hanh de dang 
voi m(>t Ian ch�m 
Cac phfm chuc nang 
dan nhan ro rang, 
may ho9-t d(>ng v6i 
m(>t l�n ch9-m . 

Bao do de sir dung 
(W1200) 
C6 san cho nhieu chu vi 
khac nhau cua canh tay 

De dang quan 
chit bao do (ws200) 

HiRS (He th6ng d6 phil.n giai cao) la m6t M th6ng do luilng cac khoang nhip tim c6 d6 chfnh xac 
cao nhil thu duoc luong du liE)u gap khoang 6 llln so vcli he th6ng thong thuilng cua chllng t6i trong 
qua trinh do. HiRS c6 thil phat hien r6i loan cac khoang song mach nhi�u hon baa giil hi'it. 

W5200 

• De quan chijl • 
Chi baa do 

baa do dung each 

• 
Chi baa song 8 Chi baa 
m�ch khong deu • chuyen d9ng

• 
Tuoi lhQ pin dai. tol ••. . Bo nha luu trird� 450 Ian sl'r d�ng . 60 Ian do x 2 (Kiemtran91b9) 

JA Chi baa gia lri 
'=1trungblnh 

(So v6i ES • W1 OOZZ) 

• Chi baa quan
baa do dung each

• 
Chi baa m�ch

• Chibaomuc
huyet ap



Thong s6 ky thu(lt 

rnn san philm May do huyet ap dien tu W1200  May do huyet ap dien tu W 5200  

Hinh anh 

Ma san philm ES*W1200ZZ ES*W5200ZZ 

Kfch thu6c Than may chinh: 114,0 (Rong) x 174.0 (Sau) x 70,4 (Cao) mm Than may chfnh: 114,0 (Rong) x 174.0 (Sau) x 70,4 (Cao) mm 

Dung cha chu vi canh lay 'Khoang 22 den 36 cm 'Khoang 17 den 36 cm 
(Tru tre so sinh, Ire nho ho(ic Ire em (du6i 15 tu6i) )' (Tru tre so sinh, tre nho ho(ic Ire em (du6i 15 tu6i) )' 

Trang luong Khoang 300 gram (khong bao gom pin) Khoang 315 gram (khong bao gom pin) 

Ph1;1m vi do 
Pham vi hi§n lhi ap luc: 3 den 300 mmHg (ap luc vbng bit) 

Pham vi do huyet ap: 50 den 250 mmHg (Huyet ap Tam thu) 40 den 180 mmHg (Huyet ap Tam truong) 
Pham vi do nhip tim: 30 den 199 nhip/philt 

D() chfnh xac* Lien quan den nghe tim Sai s6 trung blnh: ±5 mmHg/Do 1$ch chuiln: 8 mmHg. 
Nhip tim: ±5% 

Phuong phap do Phuong phap do dao dong 

Ngubn dien DC6V (v6i b6n pin AA) 
AC100-240V 50/60Hz 0, 16-0, 12A (c6 bo chuy§n d6i AC tuy chon) 

Hoat dong lien tuc (DUQc phan loai la dung cu v6i mot chu6i hoat d(lng tu dau den cu6i) 

Tiilu thu dien nang 4 W (v6i b6n pin kiem AA) 

S6 lljn do Khoang 450 Ian do lien tiep v6i b6n pin kiem AA m6i 
(trong dieu kien ap suat born hoi 180 mmHg, nhiet d0 moi truong xung quanh la 23°C vii chu vi canh tay 25,5 cm) 

Dieu kien ho1;1I d()ng 

Dieu kien baa quan 

Dinh muc an loan ve dien 

Bao ve ch ng l1;1i Sl,J xam nhap 
c6 h1;1i cua nude ho1;1c cac vat 
lieu d1;1ng h1;1I 

T u6i tho san pham (Kh6ng gbm mat hang tieu hao) 

Phu kien kem theo 

Nhiet do: 10 den 40°C, Do Elm tuong d6i: 15 den 85%RH (khong ngung tu) 

Nhiet do: -20 den 60°C, Do Elm tuong d6i: 10 den 95%RH (khong ngung tu) 

Thiel bi duoc cap nguon ben trong, thiet bi tlng dung loai BF (c6 pin) thiet bi Class II 

IP 20 (Bao ve tranh ket ng6n tay. Khong bao ve ngan nu6c xam nhap.) 

5 nam ho(ic 30.000 Ian do (Thll nghiem n¢i bo) 

Hu6ng dan sll dung / The Bao hanh , pin kiem AA x 4 (dung cho may do) 

* Hieu nang cila thiet bi duoc ki§m tra tuan theo tieu chuiln IS081060-2: 2013.
Chung toi gia dinh rang thiet bi nay se dUQc sll dung du6i 1 atm.
Phan loai nh6m CISPR: Nh6m 1, Phan loai: Loai B
Nham muc dich cai lien san philm, cac thong s6 ky thuat vii hinh thtlc cila thiet bi c6 th§ thay d6i ma khong can thong bao tru6c. 

Danh sach ma san pham 

Ten san philm 

May do huyet ap dien tu W1200  

May do huyet ap dien tu W 5200  

D� biet them chi tiet ve san philm nay, vui long !ham khao 
Hu6ng dan sll dung. 

Chủ sở hữu: NIHON SEIMITSU SOKKI CO., LTD. 
2508-13 Nakago, Shibukawa, Gunma 377-0293 Japan 

Ma san philm 

ES*W1200ZZ 

ES*W5200ZZ 

Ph1,1 ki�n tuy chem 

San philm 

Bao cio viii m�m (cho W1200) 

Bao cio viii th6 (cho W5200) 

Chu vi canh tay Ma san philm 

22 Mn 36 cm XX*ES3142 

17 ci�n 36 cm XX*ES3143 

rn ca cac ten thuong hieu d�u la nhan hieu thuong 
mai hose nhan hieu da dang ky cuaTAP DOAN 
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CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt 
Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành:  220001314/PCBB-HN
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, 
TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Nissei Precision Instruments (Suzhou) Co., Ltd.
Sản xuất tại: Trung Quốc
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 052/24-CKQC-Terumo
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